TUẦN 21:                       CHỦ ĐỀ LỚN: THỰC VẬT
CHỦ ĐỀ NHÁNH: Một số loại rau
(Từ ngày 26/01/2025 đến ngày 30/01/2026)
	Thời gian
	Tên HĐ
	Nội dung hoạt động



	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	7h30- 8h10
	TDS
	Hít vào thở ra; Tay 2, Bụng 1, Chân 2

TC: Dung dăng dung dẻ

	8h10- 8h30
	LQTV
	TCS

TC với trẻ về một số loại rau


	TCS

TC với trẻ về rau ngót
	TCS

TC với trẻ về củ cà rốt
	TCS

TC với trẻ về quả cà chua
	TCS

TC với trẻ về rau bắp cải

	8h30- 9h00
	Hoạt động học
	TDKN

Bật
(MT: 17)

	  Tạo hình

Nặn một số loại rau (ĐT)

	MTXQ

Tìm hiểu một số loại rau


	TOÁN

So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc

 (MT 100)
	Âm nhạc

VĐTN “Bầu và bí”

NH: “Em ra chơi vườn rau”
TC: Ai nhanh hơn

	9h00-9h50
	Hoạt đọng ngài trời
	HĐCCĐ: Trồng rau

TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
Chơi theo ý thích


	HĐCCĐ: Trải nghiệm thăm quan vườn rau

TCVĐ: Vận chuyển rau
Chơi tự do


	HĐCCĐ: Làm thí nghiệm “Đổi màu cho cải thảo”

TCVĐ: Ai nhanh hơn
Chơi theo ý thích 

	HĐCCĐ:  Giải câu đố về rau

TCVĐ: Thi trồng cây 

Chơi theo ý thích


	HĐCCĐ:  Xếp chữ cái bằng hột hạt trên sân

TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích

	9h50- 10h40
	Hoạt động chơi
	- Góc XD: Xây vườn rau 

- Góc phân vai: Gia đình - cửa hàng bán rau.

- Góc AN: Chơi với dụng cụ âm nhạc. Hát, VĐ các bài hát trong chủ đề TV

- Góc TH: Xé, cắt, nặn một số loại rau. Tạo trang phục từ rau, củ, quả.

- Góc ST: Quan sát tranh ảnh, làm album về một số loại rau.

- Góc KPKH và thiên nhiên:

+ KPKH: Chơi với chữ cái, chữ số. So sánh sự giống nhau, khác nhau của một số loại loại rau. QSQTPTcủa rau.

+ Thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau. Tưới cây lau lá.

	14h30-16h40
	Hoạt động chiều
	1. TC: Kể đủ 3 thứ
2. Trải nghiệm tưới rau  
	1. Kể truyện cho trẻ nghe ” Sự tích cây khoai làng 
2. TC: Reo hạt 
	1. Trò chơi: Thu hoạch rau
2. Tưới rau
	1. Trò chơi chũ cái : n, m, l
2. Trò chơi: Tôi là người nội trợ giỏi
	1. Trò chơi : Cửa hàng bán rau

2. Biểu diễn âm nhạc cuối tuần

	                                                               Vệ sinh, trả trẻ


Chủ Đề : THỰC VẬT

Chủ đề nhánh: Một số loại rau

Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2025 đến ngày 30/01/2026

Thể dục sáng
Hô hấp: Hít vào thở ra; Tay 2, Bụng 1, Chân 2
TC: Dung dăng dung dẻ
I. Mục đích yêu cầu.

1. Kiến thức:  

- Trẻ 4, 5 tuổi: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp. Bắt đầu và kết thúc đúng nhịp các động tác: Hô hấp: Hô hấp: Hít vào, thở ra; Tay 2: đưa ra phía trước, sang ngang; Bụng 1: Đứng cúi người về phía trước; Chân 2: Bật đưa chân sang ngang theo hiệu lệnh của cô. Biết xếp hàng và chuyển đội hình, đội ngũ
- Trẻ 2, 3 tuổi: Thực hiện được các động tác theo cô và anh chị các động tác: : Hô hấp: Hô hấp: Hít vào, thở ra;  Tay 2: đưa ra phía trước, sang ngang; Bụng 1: Đứng cúi người về phía trước; Chân 2: Bật đưa chân sang ngang
2. Kỹ năng:   

- Quan sát ghi nhớ và tập theo được các động tác đúng nhanh nhẹn dứt khoát theo hiệu lệnh. Trẻ biết tập hơp đội hình đội ngũ

- Rèn luyện sức khỏe nhanh nhẹn, dẻo dai, sự kết hợp khéo léo nhịp nhàng của chân tay 

3. Giáo dục:  

- Trẻ biết được ích lợi của tập thể dục buổi sáng, giữ gìn sức khoẻ và tăng cường thể lực cho trẻ.
II.Chuẩn bị.

- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn cho cô và trẻ, xắc xô
- Trang phục gọn gàng.

III. Các hoạt động.

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Khởi động: 

- Cô cho trẻ ra sân tập thể dục
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhang vòng quanh sân và kết hợp các kiểu đi chạy theo yêu cầu: đi thường → đi mũi chân → đi thường→gót chân→ đi thường → má chân → đi thường→ chạy chậm→chạy nhanh, chạy chậm, đi thường, về 2 hàng ngang, dãn cách tập thể dục.

 - Cô chuyển đội hình 3 hàng ngang 

2. Hoạt động 2: Trọng động
a) Bài tập phát triển chung.
- Cô cùng trẻ tập các đông tác.

- Hô hấp: Hít vào, thở ra; 

- Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang

+ Đứng thẳng 2, hai chân bằng vai, hait tay sang ngang bằng vai, hait ay đưa ra phía trước, hai tay sang ngang, hạ 2 tay suống
- Cô cho trẻ tập 2 lần x 8 nhịp
+ Bụng 1: Đứng cúi về phía tr​ước (tay lên cao cúi gập ng​ười)

- Cho trẻ tập 2 lần x 8 nhịp
- Chân 2: Bật đưa chân sang ngang

+ Một chân làm trụ, chân kia đưa ra phía trước

+ Đưa chân về phía sau

+ Đưa sang ngang

+ Đưa chân về vị trí ban đầu, đổi chân làm trụ, tập tiếp

- Cô cho trẻ tập 2 lần x 8 nhịp. 

- Cô và trẻ thực hiện cô quát và sưa sai cho trẻ  

- Giáo dục trẻ trăm tập thể dục và giữ gìn sức khoẻ

b) Trò trơi: “Dung dăng dung dẻ”.
- Cô phổ biến cách chơi: Cô và trẻ đứng thành vòng tròn, tất cả nắm tay nhau vừa đi vừa đung đưa ra phía trước rồi ra sau theo nhịp bài đồng dao:

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Đến cửa nhà trời

Lạy cậu lạy mợ

Cho cháu về quê

Cho dê đi học

Cho cóc ở nhà

Cho gà bới bếp

Ù à ù ập

Ngồi xập xuống đây.

- Đến câu “Ngồi xập xuống đây” thì tất cả cùng ngồi xổm một lát, rồi đứng dậy vừa đi vừa hát tiếp. 
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Nhận xét trẻ chơi

3. Hoạt đông 3: Hồi tĩnh

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân.   

- Cho trẻ đi vệ sinh rửa tay

	- Trẻ đi kết hợp chuyển động tác theo hiệu lệnh của cô 

- Trẻ quan sát cô tập và tập theo
- Trẻ tập (2lx8n) 
- Trẻ tập (2lx8n) 
- Trẻ tập theo hiệu lệnh.

- Trẻ tập (2lx8n)
- Trẻ nghe

- Trẻ nghe

- Trẻ chơi TC
- Trẻ đi nhẹ nhàng 

- Trẻ thực hiện


HOẠT ĐỘNG GÓC
Góc PV: Gia đình - cửa hàng bán rau.

Góc XD: Xây vườn rau 

Góc ÂN: Chơi với dụng cụ âm nhạc. Hát, vận động các bài hát trong chủ đề TGTV

Góc TH: Xé dán, cắt dán, nặn một số loại rau. Tạo trang phục từ rau, củ, quả.

Góc ST: Quan sát tranh ảnh,  làm album về một số loại rau.

Góc KPKH và thiên nhiên:

+ KPKH: Chơi với tranh lô tô, các con số, chữ cái m, n,  l. So sánh sự giống nhau, khác nhau của một số loại loại rau.
+ Thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau, tưới cây lau lá.
I. Mục đích, yêu cầu.

1.  Kiến Thức: 

- Trẻ 4, 5 tuổi: Trẻ biết phối hợp cùng nhau khi chơi để hoàn thành - Trẻ 5T: Trẻ biết bầu trưởng trò điều  khiển cuộc chơi. Biết thoả thuận góc chơi, điều chỉnh giọng nói phù hợp với nhu cầu giao tiếp, biết nhận góc chơi,  trẻ  biết thực hiện được nhiệm vụ của mình trong vai chơi chơi, biết giao lưu với nhau trong quá trình chơi.

 + Trẻ biết phân công nhau trong góc chơi của mình, biết phối hợp cùng bạn để tạo ra sản phẩm.

- Trẻ 4T:Trẻ biết được tên các góc chơi, biết cắm biểu tượng về đúng góc chơi của mình, biết chơi cùng các bạn. Biết chơi với đồ chơi ở các góc.

- Trẻ 2, 3T: Trẻ nhận biết được các góc chơi, biết cắm biểu tượng về góc chơi mình thích, biết chơi với đồ chơi ở góc chơi.

2. Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng nhận biết các góc chơi, chừi với đồ chơi, kĩ năng giao tiếp.

+ Rèn kĩ năng giao tiếp, khả năng thoả thuận vai chơi, giao lưu giữa hợp tác khi chơi.

+ Rèn khả năng sáng tạo biết thể hiện ý tưởng, thuyết trình trước đám đông

3. Giáo dục;

- Trẻ đoàn kết, biết cùng nhau hợp tác tạo ra sản phẩm, biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.

- Trẻ biết tham gia giao ,biết tín hiệu đèn giao thông.

II. Chuẩn bị - Trang phục cho trẻ, Đồ dùng đồ chơi cho các góc.
III. Các hoạt động 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Thoả thuận trước khi chơi
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề: 
- Tuần này chúng mình học về chủ đề nào? Các con biết những loại rau gì? Ăn rau có tác dụng gì?
Với chủ đề “Rau” chúng mình cùng đến với giờ hoạt động góc

- Cho trẻ bầu trưởng trò

- Hôm nay các bạn thích chơi ở góc chơi nào?

* Góc phân vai
- Góc phân vai chúng mình chơi gì?

- Trong gia đình có ai?

- Bố làm công việc gì? Mẹ làm công việc gì?

- Vậy khi là con thì chúng mình như thế nào?

- Muốn mua thức ăn mẹ sẽ đi đâu? Khi đến chợ mẹ gặp ai? 

- Cô bán hàng làm việc gì? 

- Cô bán hàng bán những gì? Khi bán hàng cô có thái độ như thế nào?
- Ai thích chơi ở góc phân vai?

* Góc xây dựng

- Góc xây dựng chúng mình chơi gì?

- Muốn xây được vườn rau của bé thì chúng ta phải cần có ai?

- Bác kỹ sư trưởng làm nhiệm vụ gì?

- Các cô chú công nhân làm nhiệm vụ gì?

- Để xây dựng được vườn rau các con cần đồ dùng đồ chơi gì?

- Các con xây như thế nào? 
- Ai thích chơi ở góc xây dựng?

* Góc tạo hình

-  Những bạn vẽ đẹp, xé dán giỏi thì chơi ở đâu? 

- Hôm nay góc tạo hình chúng mình sẽ chơi gì? 

- Để Xé dán, cắt dán, nặn một số loại rau. Tạo trang phục từ rau, củ, quả cần có gì?

- Bạn nào chơi ở góc tạo hình

* Góc âm nhạc

- Thích trổ tài làm ca sĩ thì chơi ở góc chơi nào? 

- Muốn biểu diễn các bài hát thật hay các con cần đồ dùng gì?

- Ai chơi ở góc âm nhạc?

* Góc sách truyện

-  Muốn xem tranh ảnh về rau thì chơi ở góc nào? 

- Để xem tranh, làm an bum cần có đồ dùng gì?

- Các con chơi như thế nào?

- Ai thích chơi ở góc sách truyện?

* Góc khám phá khoa học và thiên nhiên

- Để chơi với lô tô, học toán, chơi với chữ cái các con chơi ở góc nào?

- Hôm nay chúng mình chơi gì?

- Các con số chúng mình cần gì để chơi?

- Muốn cho rau luôn được tươi tốt thì chúng ta phải làm gì? 

- Bạn nào thích chơi ở góc khám phá khoa học và thiên nhiên?

- Chúng mình vừa trò chuyện về góc chơi, vai chơi.  Chúng mình có muốn thể hiện các vai chơi đó không? 

- Cô chốt lại các góc chơi và nhiệm vụ của từng góc chơi:

+ Góc xây dựng: Xây vườn rau nhà bé

+ Góc phân vai: Gia đình - cửa hàng bán rau.

+ Góc âm nhạc: Chơi với dụng cụ âm nhạc. Hát, vận động các bài hát trong chủ đề TGTV

+ Góc tạo hình: Xé dán, cắt dán, nặn một số loại rau. Tạo trang phục từ rau, củ, quả.

+ Góc sách truyện: Quan sát tranh ảnh,  làm album về một số loại rau.

+ Góc KPKH và thiên nhiên: KPKH: Chơi với tranh lô tô, các con số, chữ cái a, ă, â. So sánh sự giống nhau, khác nhau của một số loại loại rau. Gieo hạt. Quan sát quá trình phát triển của rau; Thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau. Tưới cây lau lá.

- Cô cho trẻ nhận góc chơi và vai chơi của mình, lấy biểu tượng về góc chơi. 
2. Hoạt động 2: Quá trình chơi
- Cô cùng trưởng trò đến các góc chơi mà trẻ chưa phân được vai chơi để giúp đỡ trẻ.

- Cô động viên, khích lệ trẻ chơi.

- Cô nhắc trẻ đổi biểu tượng khi muốn thay đổi góc chơi.

3. Hoạt động 3: Nhận xét sau khi chơi 

- Cô cùng trưởng trò đến từng góc chơi để nhận xét, cô để cho trưởng trò nhận xét trước.

+ Nhóm bạn ai chơi tốt?

+ Ai chơi còn chưa tốt?

- Cho trẻ đi tham quan

- Nhận xét và đóng góp ý kiến cho góc mà trẻ tham quan

- Cô nhận xét chung các góc, khuyến khích và tuyên dương trẻ.

- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học bài.

* Kết thúc.
- Cho trẻ hát “Cất đồ dùng đồ chơi” và nhẹ nhàng cất đồ dùng về nơi quy định rồi ra sân chơi.
	- 2- 3 ý kiến

- Trẻ 5 tuổi trả lời

- Trẻ bầu
- Trẻ trả lời

- 2-3 ý kiến 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- 2-3 ý kiến 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ dơ tay nhận vai chơi

- 2-3 ý kiến 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời 

- Trẻ dơ tay nhận vai

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ dơ tay nhận vai

- Trẻ dơ tay

- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe

- Trẻ dơ tay

- 2-3 ý kiến

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ dơ tay nhạn vai 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ dơ tay

- Trẻ nghe

- Trẻ lấy biểu tượng về góc 

- Trẻ chơi

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ tham quan

- Trẻ hát nhận xét và đóng góp ý kiến

- Trẻ nghe

- Trẻ thực hiện




**********************************
                                                                Thứ hai, ngày 26 tháng 1 năm 2026
Trò chuyện sáng
Trò chuyện với trẻ về mọt số loại rau

* Mục đích: Trẻ biết kể tên một số loại rau quen thuộc, biết tác dụng của việc ắn rau, biết chăm sóc, bảo vệ rau

* Hoạt động

- Cô cho trẻ hát bài “Bầu và bí”

- Trò chuyện với trẻ về bài hát

+ Các con vừa hát bài gì?

+ BH nói về rau gì?

+ Ngoài ra các con biết về rau gì?

+ Rau dùng để làm gì?

+ Ăn rau có tác dụng gì?

+ Rau có thể được chế biến thành món gì?: ra luộc, xào, nấu canh…

- Muốn rau tươi tốt chúng ta cần làm gì?

- Cô giáo dục trẻ biết ăn nhiều loại rau.

Hoạt động học: TDKN
Đề tài: Bật từ trên cao xuống 
1.Kiến thức:

- Trẻ 5t: Trẻ biết thực hiện BTPTC, thực hiện được bài tập VĐ" Bật từ trên cao xuống (40-45cm)" (MT 17), biết giữ thăng bằng khi tiếp đất 
- Trẻ 4T; Trẻ biết thực hiện BTPTC, thực hiện được bài tập VĐ" Bật từ trên cao xuống (30-35cm)" (MT 14), biết giữ thăng bằng khi tiếp đất 
- 3T; Trẻ biết thực hiện BTPTC cùng cô,  thực hiện được bài tập VĐ" Bật tại chỗ (40-45cm)" (MT 11) , biết giữ thăng bằng khi bật 
- 2T; Trẻ biết tập được bài tập vận động cơ bản theo cô, biết thực hiện BTVD ‘ bât qua vạch kẻ” (MT 8.1)
2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng bật và khả năng giữa thăng bằng cơ thể.
- Phát triển cơ chân, rèn khả năng khéo léo và nhanh nhẹn khi thực hiện vận động

3. Giáo dục;
Giáo dục trẻ chú ý tích cực hoạt động thể dục ,giữ gìn cơ thể khoẻ mạnh.

II. Chuẩn bị : 

- Sân tập rộng, sạch sẽ..có vạch chuẩn, vật cản.

III/ Hư​ớng dẫn thực hiện

	                 Hoạt động cuả cô .
	         Hoạt động của trẻ

	1. Khởi động.

- Cô cho trẻ ra sân tập thể dục
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhang vòng quanh sân và kết hợp các kiểu đi chạy theo yêu cầu: đi thường → đi mũi chân → đi thường→gót chân→ đi thường → má chân → đi thường→ chạy chậm→chạy nhanh, chạy chậm, đi thường, về 2 hàng ngang, dãn cách tập thể dục.

 - Cô chuyển đội hình 3 hàng ngang 

2. Hoạt động 2: Trọng động
a) Bài tập phát triển chung.
- Cô cùng trẻ tập các đông tác.

- Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang

+ Đứng thẳng 2, hai chân bằng vai, hait tay sang ngang bằng vai, hait ay đưa ra phía trước, hai tay sang ngang, hạ 2 tay suống

- Cô cho trẻ tập 2 lần x 8 nhịp
+ Bụng 1: Đứng cúi về phía tr​ước (tay lên cao cúi gập ng​ười)

- Cho trẻ tập 2 lần x 8 nhịp

- Chân 2: Bật đưa chân sang ngang

+ Một chân làm trụ, chân kia đưa ra phía trước

+ Đưa chân về phía sau

+ Đưa sang ngang

+ Đưa chân về vị trí ban đầu, đổi chân làm trụ, tập tiếp

- Cô cho trẻ tập 3 lần x 8 nhịp. 

- Cô và trẻ thực hiện cô quát và sưa sai cho trẻ  

- Giáo dục trẻ trăm tập thể dục và giữ gìn sức khoẻ

2. BTVĐCB: 
- Bật từ trên cao xuống (40-45cm); 5T
- Bật từ trên cao xuống (30-35cm): 4T

- Bật tại chỗ : 2, 3T

- Làm mẫu vận động:
+ Lần 1: Cô thực hiện vận động không giải thích

+ Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp giải thích vận động cho trẻ 4, 5 tuổi

+ Hai chân đứng trên hộp, khi có hiệu lệnh “bật” Trẻ nhún hai chân, hai tay đưa từ trước ra sau, lấy đà bật sâu xuống tiếp đất bằng bàn chân. Giữ thăng bằng khi tiếp đất.

- Cô cho 2 trẻ khá lên tập mẫu.

+ Lần 3: Cô làm mẫu kết hợp giải thích vận động cho trẻ 2, 3 tuổi

+ Đứng sau vạch chuẩn, khi có hiêu lệnh  bật” Trẻ nhún hai chân, hai tay đưa từ trước ra sau, lấy đà bật. 

- Các bạn ơi, cô vừa thực hiện xong vận động gì? 
- Bạn nào giỏi có thể lên thực hiện lại vận động?( 5t,4t,3t,2t)

- Trẻ thực hiện 

+ Lượt 1:  Mời lần lượt từng độ tuổi trẻ luyện tập vận động, cô quan sát, bao quát, sửa sai và động viên trẻ luyện tập kịp thời

- Lượt 2:  cho trẻ thi đua luyện tập

- Các con vừa tập vận động cơ bản gì? 

* Trò chơi: Chạy tiếp cờ


- Cô hướng dân trò chơi, cho trẻ chơi.

- Cho trẻ chơi thi đua giữa hai đội thi ném bóng vào rổ.

- Cô quan sát, hướng dẫn trẻ.

3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng một vòng sân.
	- Trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của cô

- Trẻ tập cùng cô

- Trẻ tập 2l x 8n

- Trẻ tập 2l x 8n

- Trẻ chú ý tập cùng cô.

 Trẻ tập 2 lần x 8 nhịp

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ quan sát cô tập

- Trẻ 5T QS

- 2 Trẻ thực hiện mẫu

- Trẻ quan sát.

- Trẻ lên thực hiện

- Trẻ quan sát.

1 trẻ lên.

- Trẻ thực hiện dưới nhièu hình thức.

- Trẻ thi đua giữa 3 đội

- Trẻ chơi TC
- Trẻ chơi tthi đua giũa hai đội
- Trẻ thực hiện.


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HĐCCĐ: Trải nghiệm trồng rau
TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
Chơi theo ý thích
I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức 

- Trẻ 4, 5 tuổi: Trẻ biết các quy trình trồng rau: Làm đất, gieo hạt (trồng củ, cành,...) tươi nước
- Trẻ 2, 3 tuổi: Trẻ biết nêu cách trồng rau, biết trồng rau cùng cô và anh chị.

 2. Kỹ năng    

- Rèn kĩ năng làm đất, gieo hạt, trồng, tưới nước
- Khả khéo léo, kiên trì thực hiện tốt công việc.
3. Giáo dục 

- Giáo dục trẻ biết về rau có chứa nhiều VTM, muối khoáng tốt cho cơ thể (MT:41)

- Trẻ thích trồng, chăm sóc rau
II. Chuẩn bị 

- Địa điểm quan sát tại sân trường 

- Chậu, thùng xốp có đất
- Hạt rau, cành rau muống, rau ngót, củ khoa tây, quả su su giống
III. Các hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1:  HĐCCĐ: Trồng rau
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ“ Rau ngót rau đay”

- Chúng mình đọc bài thơ gì?

- Trong bài thơ nhắc đến loai rau gì?
- Để có rau ăn các con phải làm gì?
- Cô đố lớp mình để có những vườn rau tươi tốt điều đầu tiên mình cần phải làm gì?

- Cô hướng dẫn trẻ cách làm đất: Xới đất sao cho thật tơi gạt đất bằng

- Gieo hạt: Cô gieo mẫu rồi cho trẻ thực hiện

- Trồng cây rau con: hướng dẫn trẻ trồng phần gốc xuống đất, ngọn hướng lên trên

- Trồng xong cô huớng dẫn và cho trẻ tưới rau

- Khi làm xong cô cho trẻ thu dọn đồ dùng
* Trẻ thực hiện

- Các con đã sãn sàng trổ tài trồng rau chưa

- Cô cho trẻ chia thành 3 nhóm làm đất trồng luóng rau của mình.

- Cô mời các con lấy dụng cụ và làm đất 

( Khi trẻ làm đất quan sát đến gần và hỏi trẻ tên dụng cụ và các làm)
- Cô quan sát, bao quát trẻ.

- Cô nhận xét sản phẩm của 3 nhóm.

- Các con trồng được rau gì?

- Các con trồng rau như thế nào?

- Muốn rau lên tốt các con cần làm gì 

- Cô giáo dục trẻ biết tưới rau, chăm sóc rau
2. HĐ2: TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh

- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi TC.
- Cho trẻ chơi thi thu hoạch rau giữa hai đội.

3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích

- Cô bao quát trẻ chơi

- Cô động viên khích lệ trẻ chơi.

- Chơi xong cho trẻ đi rửa tay
	- Trẻ đọc thơ
- 2-3 ý kiến trẻ 4 tuổi
- 2-3 ý kiến trẻ 5 tuổi
- Trẻ chú ý QS.

- Trẻ QS

- Trẻ chia thành 3 nhóm 
- Trẻ lấy dụng cụ 

- Trẻ QS

- Trẻ trả lời.

- Trẻ chơi thi đua 2 đội

- Trẻ rửa tay


HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Trò chơi: Kể đủ 3 thứ
*  Mục đích:
- Trẻ nhận biết, làm quen tên rau, củ, quả cùng loại và biết được lợi ích

của các loại rau,củ, quả đối với sức khỏe. Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, phản xạ nhanh.

*  Luật chơi:
Tìm đủ 3 thứ rau, củ, quả cùng loại để trả lời câu hỏi của bạn.

* Cách chơi:
- Khi bạn nói đến tên một loại rau, củ, quả gì, trẻ nói nhanh 3 thứ cùng

loại đó. Ai không kể đủ tên 3 thứ hoặc trẻ kể sai tên coi như thua cuộc.
Ví dụ: Cô nói: "quả", trẻ trả lời: "bí, bầu, mướp
Cô nói: "rau ăn lá, ăn vào giúp da dẻ mịn màng", trẻ trả lời "rau muống, rau cải, rau mồng tơi..."
Cô nói "củ", trẻ trả lời "củ khoai tây, củ cà rốt, củ su hào".
Cô nói "quả có nhiều vitamin A - ăn vào giúp mắt sáng", trẻ trả lời: "quả gấc, quả đu đủ, quả bí...".

 2. Tưới rau  

- Mục đích: Trẻ biết cách tưới rau, biết rau sống được nhờ có nước
- Chuẩn bị: Chậu, xô, thừng tưới, gáo,...
- Tiến hành: 
+ Cô cho trẻ ra vườn rau tưới rau, cho trẻ tưới rau theo nhóm. 

+ Cô bao quát, hướng dẫn trẻ cách tưới rau
+ Tưới xong nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định

3. Vệ sinh - nêu gương - cắm cờ - trả trẻ

- Cô cho trẻ vệ sinh lớp học cùng cô, vệ sinh cá nhân.
- Cô nhận xét trung trong ngày.

- Cho trẻ cắm cờ, trả trẻ
           *****************************************
                                                              Thứ ba, ngày 27 tháng 1 năm 2026
Trò chuyện sáng
Trò chuyện với trẻ về rau ngót

* Mục đích: Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm của rau ngót. Biết ăn nhiều rau, chăm sóc, bảo vệ rau

* Hoạt động

- Cô cho trẻ đọc bài thơ “ Rau ngót, rau đay”
- Bài thơ nói về ra gì ?

- Các con được ăn rau ngót chưa?

- Cô giáo cho trẻ QS rau ngót

- Đây là rau gì?

- Rau ngót có đặc điểm gì

- Lá rau như thế nào?

- Cành rau có màu gì?

- Để ăn được rau ngót cần làm gì?

- Rau ngót có thể nấu những món gì?

- Muốn rau tươi tốt cần làm?

- Cô giáo dục trẻ biết ăn nhiều rau, chăm sóc, bảo vệ rau

Hoạt động học: Tạo hình
Đề tài: Nặn một số loại rau (ĐT)
I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức 
- 4, 5 tuổi: Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật, ích lợi của một số loại rau củ quen thuộc với trẻ. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối( cà rốt, bắp cải, cà chua, bí…). Biết nhận xét sản phẩm 
- Trẻ 2-3T: Trẻ nhận biết được một số loại rau quen thuộc, biết nặn một số loại rau, củ, quả theo khả năng.

2. Kỹ năng 
- Trẻ  biết  phối hợp các kỹ năng: chia đất, làm mềm, lăn tròn , lăn dọc, ấn bẹt, ấn lõm, uốn cong, miết, vuốt, gắn dính…để tạo ra sản phẩm  theo ý thích

- Rèn sự khéo léo của đôi tay, phát triển sự sáng tạo

3. Giáo dục     
- Trẻ biết giữ vệ sinh sạch sẽ và thu dọn đồ dùng gọn gàng                                                                                                                      

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình
II. Chuẩn bị 

- Các loại rau: Rau bắp cải, cà chua, cà rốt...
III. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Các con có biết chúng mình sắp học đến chủ đề gì không?

- Ngày hôm nay cô có một vườn rau rất là đẹp và sinh động, và chúng mình cùng ra vườn rau cùng cô nào?

- Cô và trẻ cùng hát bài hát “em ra vườn rau”

* Hoạt động 2: Phát triển bài
-  Đàm thoại và gợi ý

- Cho trẻ đến tham quan mô hình vườn rau
- Cô và các con đã đến vườn rau rồi, các con thấy vườn rau của cô có đẹp không?
- Các con cùng nhìn và quan sát vườn rau của cô có điều gì đặc biệt?

- Với luống rau cà rốt được trồng như nào?

- Củ cà rốt được nặn bằng nguyên liệu gì?
- Trước khi nặn phải làm gì?. Nặn như thế nào?
- Các con sẽ trang trí gì cho củ cà rốt?
- Cô đã đặt tên cho luống cà rốt của mình là “những củ cà rốt ngộ nghĩnh”
- Cũng có hình dạng như củ cà rốt thì có loại quả gì ?

- Điểm giống và khác nhau giữa hai loại này là như nào?

- Còn 1 quả nữa cũng có cách nặn khác đó là Quả cà chua?

- Các con thấy quả cà chua có màu gì?

- (Quả cà chua khi còn xanh thì quả màu xanh. Nhưng khi chín quả cà chua màu đỏ, nhìn thật đẹp mắt

- Để nặn quả cà chua con phải sử dụng kỹ năng gì để nặn?

- Phía trên cuống lá con phải làm như nào?

- Để vườn cà chua chín đỏ cô đã sử dụng nguyên liệu đất nặn để nặn đấy?

- Bên cạnh vườn cà chua là vườn rau bắp cải?

- Các con biết không để nặn được cây rau bắp cải, cô cũng sử dụng kỹ năng gì gần giống như quả cà chua?

- Thế lá bắp cải thì nặn như nào?

- (Các con nhớ nhé cây bắp cải được tạo thành nhiều lớp lá uốn cong tạo nên)
- Các con biết không sắp đến tết rồi mà vườn rau cô còn thiếu rất nhiều những loại rau? thế các con có muốn tự tay các con nặn trang trí các loai rau để cho vườn rau thêm sinh động hơn không?
- Hỏi ý tưởng của trẻ(3 phút)
- Thế các con muốn nặn gì nào?
- Con sẽ nặn như thế nào?
- Con sẽ phối hợp màu sắc như thế nào?
- Ngoài ra con còn thích nặn gì nữa nào?
- Để sản phẩm đẹp hơn con sẽ trang trí gì? (Cô gợi ý cho trẻ 1 số ý tưởng hoặc cách trang trí cho sản của trẻ)
- Và để vườn rau thêm sinh động hơn các con sẽ nặn loại rau củ quả thật nhiều màu sắc khác nhau, tạo thêm những chi tiết trang trí cho sản phẩm thêm sinh động nữa nhé.
- Cô đã chuẩn bị cho các con về 3 nhóm
+ Nhóm 1: Nặn trên chất liệu bột mỳ(dùng màu nước trang tri theo ý thích)
+ Nhòm 2: Nặn trên chất liệu đất thủ công
+ Nhóm 3: Nặn trên chất liệu đất nặn playdo(Lựa chọn đất phù hợp để trang trí )
- Các con muốn nặn các loại rau, củ,quả trên chất liệu sản phẩm nào thì cúng mình hãy lựa chọn và về bàn nào?
- Hoạt động 2: Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ về bàn thực hiện bài nặn
- Trong quá trình trẻ nặn, cô quan sát và gợi ý nguyên liệu phù hợp, khuyến khích trẻ sáng tạo khi thể hiện sản phẩm.
 * Hoạt động 3: Nhận xét sản phẩm
- Cho trẻ mang các khay sản phẩm của mình  bày lên bàn.
- Cho trẻ quan sát và nhận xét sản phẩm của mình và của bạn.
+ Con thấy bạn nặn các sản phẩm như thế nào? Bạn nặn được những gì?
+ Con thích sản phẩm của bạn nào? Vì sao con thích ?
+ Con hãy giới thiệu sản phẩm của mình cho cô và các bạn xem nào?
( Cho 2-3 trẻ nhận xét)
+ Con sẽ đặt tên cho sản phẩm của mình là gì?
- Cô nhận xét sản phẩm của một trẻ nặn đẹp và sáng tạo nhất
* Kết thúc
- Cô và trẻ cùng đọc bài vè về các loại rau


	- Trẻ hát

- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ quan sát
- 2-3 ý kiến
- Trẻ trả lời

- Trẻ so sánh
 Trẻ QS trả lời.

- Trẻ kể.

- Trẻ QS

- Trẻ trả lời.

- Trẻ hưởn ứng 

- Trẻ nêu ý tưởng

- Trẻ trẳ lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ về thực hiện theo nhóm.

- Trẻ thực hiện
- 2-3 ý kiến 

- Trẻ trả lời
- Trẻ chú ý.

- Trẻ nhặn xét

- Trẻ đạt tên SP.

- Trẻ chú ý

- Trẻ đọc bài vè.


                                    HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HĐCCĐ: Trải nghiệm thăm quan vườn rau
TCVĐ: Vận chuyển rau
Chơi tự do
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

- Trẻ 4, 5T: Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm của một số loại rau, biết cách chăm sóc, bảo vệ rau. Biết tác dụng của rau xanh với con người.

- Trẻ 2, 3T; Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm của một số loại rau, biết cách chăm sóc, bảo vệ rau. Biết chăm sóc, bảo vệ rau.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát các loại rau có chủ đích

- Trả lời câu hỏi của cô rõ ràngi, phát triển ngôn ngữ 
3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vê cây rau
- Biết ăn nhiều loạ rau tốt cho SK.

- Biết một số món ăn hàng ngày chế biến từ rau 

II. Chuẩn bị:
- Vườn rau của nhà trường

- Xắc xô.

III. Tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động có chủ đích: Thăm quan vườn rau
- Cô tập chung trẻ và cho trẻ vừa đi vừa hát bài hát: “Đi chơi”.

- Cho trẻ đến vườn rau

+ Cô hỏi trẻ các con nhìn xem vườn gì đây?

- Trong vườn rau có những loại rau gì? (Rau bắp cải, rau dền, rau ngót..)

- Rau có màu gì?

- Trồng rau để làm gì?

- Cô hỏi nhiều cá nhân trẻ được trả lời

- Cho trẻ quan sát vườn rau và cô giới thiệu từng loại rau: Cô vừa chỉ vừa nói tên, màu sắc của các loại rau đó.

- Từ các loại rau này có thể chế biến thành các món ăn nào ?

- Cô củng cố một số món ăn từ rau.

 => Cô chốt: Trong vườn rau có rau bắp cải, rau ngót, rau dền…. lá rau có màu xanh, các bà cấp dưỡng đã trồng rau để hàng ngày nấu canh cho các con ăn đấy. Vì vậy các con phải ăn rau giúp cho cơ thể mau lớn và khỏe mạnh, và phải bảo vệ ra không được ngắt lá rau, không được dẫm lên rau nhé.

* Hoạt động 2. TCVĐ: Vận chuyển rau

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Hướng dẫn trẻ cách chơi- Luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

- Nhận xét sau mỗi lần chơi

* Hoạt động 3. Chơi tự do (Chơi với các đồ chơi ngoài trời)

- Xung quanh sân trường có rất nhiều đồ chơi, 

- Bạn nào thích chơi ĐC nào sẽ nhẹ nhàng về chơi ở đó.

- Khi chơi các con phải chơi như thế nào?

3. Kết thúc:  Hết giờ chơi cô nhận xét và cho trẻ xếp hàng vào lớp 
	- Trẻ hát, ra ngoài sân

- Trẻ QS vườn rau

- Trẻ trả lời

- Trẻ QS vườn rau.

- Trẻ kể

- Trẻ chú ý lắng nghe.
- Trẻ lắng nghe cô phổ biến TC.

- Trẻ chơi TC.

- Trẻ chơi tự do.

- Trẻ vào lớp.


	


                                                HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

1. Kể truyện cho trẻ nghe: “Sự tích cây khoai lang”

* Mục đích:

- Trẻ nhớ được tên truyện, xuất sứ câu truyện. 

- Biết được các nhân vật trong truyện, hiêu nội dung truyện theo trình tự “sự tích khoai lang”. Hiểu ý nghĩa câu truyện.

* Kể truyện cho trẻ nghe:

- Cô giới thiệu tên truyện, suất sứ (truyện cổ tích”

- Cô kể lần 1: Kể diễn cảm, thể hiện cảm xúc.

- Cô giáo vừa kể câu truyện gì ?, xuất sứ từ đâu ?(5t)

- Cô kể lần 2: Kể diễn cẩm, minh hoạ tranh.

- Giảng nội dung: Câu truyện nói về hai bà chau nghèo khổ, người cháu luôn yêu thương, chắm sóc, lo lắng cho bà của mình. Vì sự chăm ngoan, biết thương bà nên được ông bụt giúp đỡ..

* Đàm thoại:

- Các con vừa được nghe câu truyện gì ?

- Truyện có các nhân vật nào ?

- Câu bé đã làm những gì cho bà khi cuộc sống nghèo khổ ?

- Thấy bà khổ, đói cháu đã nói gì với bà ?

- Cậu bé đã làm gì để bà có cơm ăn ?

- Khi nương lúa bị cháy cậu bé đã làm sao ?

- Ai đã đến giúp đỡ cậu bé.

- Cuối cùng cậu bé đã tìm được gì cho bà ăn ?(5t)

- Ai làn người ban cho người nghèo thứ củ đó.

- Bà nói gì với cháu.

- Qua câu truyện các con học tập điều gì  ở cậu bé ?(5t)

- Cô giáo dục trẻ biết yêu thương, chăm sóc những người thẫn xung quanh.


      2.Trò chơi: Reo hạt          



- Cô giới thiệu trò chơi, cho trẻ chơi
3. Vệ sinh - nêu gương - cắm cờ - trả trẻ
- Cô cho trẻ vệ sinh lớp học cùng cô, vệ sinh cá nhân.

- Cô nhận xét trung trong ngày.

- Cho trẻ cắm cờ, trả trẻ
                                                                     Thứ 4 ngày 28 tháng 1 năm 2026
Trò chuyện sáng
Trò chuyện với trẻ về củ cà rốt
* Mục đích: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm củ cà rốt. Biết ăn củ cà rót tốt cho SK, biết chăm sóc, bảo vê rau.

* Hoạt động:

- Cho trẻ đọc câu đố về củ cà rốt
Củ gì đo đỏ

Con thỏ thích ăn
- Cô giáo vừa đọc câu đố về gì?

- Củ cà rốt dùng để làm gì?

- Cho trẻ QS củ cà rốt

- Cô giáo có bức tranh gì?

- Củ cà rốt có đặc điểm gì?

- Các con được ăn củ cà rốt chưa?

- Ăn củ cà rốt có tác dụng gì?

- Cà rốt là loại rau ăn gì?

- Ngoài củ cà rốt ra còn có rau gì?

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ rau, biết ăn nhiều oại rau.

Hoạt động học: MTXQ
Đề tài: Tìm hiểu một số loại rau

I. Mục đích - yêu cầu
          1. Kiến thức:

- Trẻ 5T: Trẻ nhận biết được một số đặc điểm nổi bật của một số loại rau, biết phân biệt và gọi đúng tên một số loại rau( rau bắp cải, củ su hào, quả cà chua, rau muống)
-  Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; gạo nấu cơm, nấu cháo...
- Trẻ 4T: Trẻ nhận biết được một số đặc điểm nổi bật của một số loại rau, biết phân biệt và gọi đúng tên một số loại rau( rau bắp cải, củ su hào, quả cà chua, rau muống).  Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; gạo nấu cơm, nấu cháo...

- Trẻ 2-3T: Trẻ biết kể tên 1 số loại rau quen thuộc, biết đặc điểm nổi bật của 1 số loại rau, biết ăn rau tốt cho sức khỏe. Biết tên một số món ăn hàng ngày, canh rau
2. Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng quan sát, so sánh, phân nhóm theo đặc điểm của rau, chú ý ghi nhớ có chủ định.

- Kỹ năng nghe, thảo luận và trả lời câu hỏi của cô trọn vẹn, rõ ràng mạch lạc.

3. Thái độ:
- Trẻ biết lợi ích khi ăn các loại rau và thích ăn rau. Biết ăn sạch, ăn đúng, đầy đủ các loại rau.

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ rau
- Trẻ yêu quý, kính trọng người trồng rau, biết chăm sóc và bảo vệ rau

II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Một số loại rau thật: 
      + Rau ăn lá: 2 rau bắp cải, rau muống, rau ngót

                                     + Rau ăn củ; 2 củ su hào…

                                     + Rau ăn quả; 2 cà chua chín, 1 quả cà chua xanh.

- Giáo án điện tử, máy tính, máy chiếu, đồ dùng phục vụ các trò chơi.

- Nhạc bài hát “ Bắp cải xanh”.

2. Đồ dùng của trẻ:
- 3  bàn làm khu vườn rau để trẻ chơi trò chơi

- Các loại rau làm từ nguyên vật liệu: Rau ăn củ, rau ăn lá, rau ăn quả.

- Một số loại rau thật.

III. Cách tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	* HĐ1: Giới thiệu bài
- Xin chào các bé đến với: “Cửa hàng rau sạch” mới khai trương mời các bé đến tham dự.

- Trong cửa hàng hôm nay, rất vinh dự có sự tham dự của các bác, các cô. Các con cùng chào các bác, các cô nào..

- Đến với “Cửa hàng” ngày hôm nay là có sự tham gia của 3 đội chơi.

+ Đội 1: Đội cải xanh.

+ Đội 2: Đội cà rốt.

+ Đội 3: Đội cà chua đỏ.

- Một tràng pháo tay dành cho các đội chơi ngày hôm nay.

- Bây giờ chúng mình cùng đến với “Cửa hàng rau sạch”

- Khi đến “cửa hàng” rồi xin mời các bé cùng  đi thăm các gian hàng rau,nhưng khi đi thăm cửa hàng rau các con hãy chọn cho mình 1 loại rau mà mình thích, các con nhớ khi chọn rau các con phải nhẹ nhàng không làm dập và nát rau, (vừa đi cô con mình cùng đọc đồng dao về các loại rau).

* HĐ2: Phát triển bài
Khám phá một số loại rau.
- Chúng mình vừa vào cửa hàng khai trương bán rau các con thấy thế nào?

* Cô đã thấy các con chọn rau theo ý thích của mình rồi. Bây giờ các đội hãy quan sát, cảm nhận và cùng nhau thảo luận, trong vòng 2 phút, sau 2 phút đội đó sẽ cử đại diện của đội mình lên nói ý kiến của đội mình.

- Trong khi  trẻ thảo luận cô bao quát các nhóm hỏi trẻ xem trẻ khám phá được những gì?

- Cho đại diện của từng đội lên nói ý kiến của đội mình về loại rau trẻ đang khám phá.

- Vừa rồi các đội đã được khám phá rất nhiều rau. Bây giờ cô xin mời đội trưởng của 3 đội nhẹ nhàng đi cất rau còn các thành viên khác nhẹ nhàng về chỗ ngồi của mình để khám phá tiếp của“ Cửa hàng rau sạch” khai trương ngày hôm nay nhé.

Khám phá: Rau bắp cải;  Rau muống; Củ su hào; Quả cà chua.
* Khám phá: “Rau cải bắp”
 - Cô và các con vừa vào cửa hàng mua được rất nhiều rau và hôm nay các con cùng khám phá kỹ về các loại rau nhé.

- Chúng mình nghe cô đọc bài thơ nói về rau gì nhé (Cô đọc bài thơ: “Bắp cải xanh”).

- Bài thơ nói về rau gì? (3t)

- Cô đưa  rau bắp cải thật lên bàn đàm thoại với trẻ.

+ Đây là rau gì?(3t)

+ Con có nhận xét gì về rau bắp cải? (Gọi 2 - 3 trẻ)

- Đây là phần gì của rau bắp cải (Lá, cuống, dễ)

+ Các con  đã vừa nghe bạn nhận xét rau bắp cải có những đặc điểm gì? ai có nhận xét gì nữa?(5t)

- Lá bắp cải như thế nào? Vừa rồi các con đã được sờ rau  bắp cải các con cảm nhận như thế nào? (Cho 2-3 trẻ  sờ)

- Để hiểu hơn về lá của rau bắp cải các con cùng chú ý lên cùng cô xem bên trong lá cải bắp như thế nào.

Cô tách lá bắp cải ra và hỏi trẻ:

 => Lá rau bắp cải to ở ngoài, lá rau bắp cải nhỏ ở trong. Nhiều lá, xếp vòng quanh cuộn tròn lại tạo thành cây rau bắp cải. Khi ăn chỉ lấy phần lá non để ăn.

* Khám phá rau muống
+ Cô đưa rau muống ra.

- Cô có rau gì đây? Bạn nào nhận xét gì về rau muống?(5t)

- Đây là phần gì? (lá cuống,dễ)(4t)

- Lá rau muống như thế nào?(5t)

- Muốn ăn rau muống thì làm như thế nào?(5t)

Cô ngắt rau muống cho trẻ xem.

=> Rau muống có lá, cuống, dễ khi ăn phải bỏ phần dễ và lá rau muống nhỏ và dài cũng thuộc rau ăn lá.

- Các loại rau này khác nhau về hình dáng và màu sắc nhưng đều được gọi là rau ăn lá vì khi ăn ta chỉ ăn phần lá và phần cuống.

*Mở rộng: Ngoài các loại rau trên, ai biết rau nào thuộc nhóm rau ăn lá nữa?

- Các con biết các món ăn nào chế biến từ rau ăn lá?

- Các loại rau ăn lá chứa nhiều chất gì?

- Các loại rau ăn lá chứa nhiều chất vitamin và muối khoáng rất cần thiết cho cơ thể.

* Khám phá: “Củ su hào”
- Cô có  rau gì nữa đây?(3t)

- Cho trẻ nhận xét về củ su hào?(5t)

- Củ su hào có những phần gì? (lá, cuống lá, củ, rễ)

- Có ai nhận xét về lá su hào, củ?(5t)

- Khi ăn củ su hào, chúng mình có ăn phần này không?(5t)

- Khi ăn su hào chúng ta chỉ ăn phần củ ở cuối thân cây.

 Củ su hào thuộc rau ăn gì?(4t)

=> Su hào thuộc nhóm rau ăn củ. Ngoài củ su hào ra còn có rau gì thuộc nhóm rau ăn củ?(5t)

- Rau ăn củ cung cấp gì cho cơ thể? (5t)

-=>Rau ăn củ còn cung cấp chất xơ giúp cho cơ thể tiêu hoá tốt. Thường thì rau ăn củ thì cung cấp nhiều vitamin và muối khoáng nhưng củ khoai tây chủ yếu cung cấp chất bột đường.

* Khám phá: “Quả cà chua”.
Cô đọc câu đố:                          

- Cô có rau gì đây? Cô đưa quả cà chua (thật) ra cho trẻ quan sát và hỏi trẻ : ai có nhận xét gì về quả cà chua?

- Con thấy quả cà chua thế nào? (núm, màu sắc)

- Khi nào quả cà chua có màu đỏ

Cô đưa quả cà chua xanh ra cho trẻ quan sát và hỏi trẻ :

- Còn quả cà chua này như thế nào?

- Khi ăn có ăn quả cà chua xanh không?

- Để hiểu rõ hơn về quả cà chua,các con xem bên trong quả cà chua có gì ? (Cô bổ đôi quả cà chua cho trẻ quan sát).

- Muốn ăn quả cà chua thì chúng ta phải làm gì ?

- Các con được ăn những món gì được chế biến từ quả cà chua :

- Ngoài quả cà chua, còn có rau gì thuộc nhóm rau ăn quả nữa ?

=> Các loại quả cô và các con vừa nói là thuộc nhóm rau ăn quả vì khi ăn, chúng mình ăn phần quả

So sánh: “Bắp cải, củ su hào, quả cà chua”.
- Cho trẻ quan sát trên màn hình : Bắp cải, củ su hào, quả cà chua .

- Cô cho trẻ  cùng quan sát kỹ và nhận xét

- Cô hỏi trẻ :

- Ba loại rau này có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau

(gọi 2-3 trẻ trả lời)

+ Rau cải bắp ,củ su hào , quả cà chua giống nhau đều thuộc  là các loại rau ,còn khác nhau rau cải bắp thuộc rau ăn lá có màu xanh, su hào thuộc rau ăn củ có màu xanh, cà chua thuộc rau ăn quả có màu đỏ.

- Hôm nay cô cho các con khám phá những loại rau gì?

* Vừa rồi các con được khám phá  về các loại rau và mời các đội cùng hướng lên màn hình xem các cô cấp dưỡng ở “cửa hàng rau sạch” chế biến món ăn trong các loại rau nhé.

- Con nhìn thấy bác cấp dưỡng sơ chế những rau gì?

- Mỗi loại rau khác nhau thì có cách sơ chế khác nhau, nhưng sau khi sơ chế xong các loại rau đều được chế biến thành các món ăn ngon và bổ dưỡng.

 -Canh bí đỏ nấu thịt chế biến từ rau ăn quả

- Rau ngót nấu canh cua chế biến từ rau ăn lá.

* Giáo dục: Các loại rau đều cung cấp vitamin và muối khoáng. Để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cơ thể các con phải ăn nhiều rau trong các bữa ăn hàng ngày, có nhiều rau như vậy các con phải biết ơn, kính trọng tới những người trồng rau đã vất vả làm ra, chúng mình cần phải bảo vệ rau, chăm sóc không nghịch phá dẫm nát ở các vườn rau. 

 - Và để cho ngày khai trương “cửa hàng rau sạch” vui hơn  còn có rất nhiều trò chơi. Sau đây cô mời các đội đứng lên và chia 3 đội để bước vào các trò chơi nào.

· Trò chơi luyện tập.
 * Trò chơi 1: “Đội nào chọn nhanh và đúng”

Cô chia trẻ trong lớp thành 3 đội.

+ Đội cải xanh: Chọn rau ăn lá

+ Đội cà rốt: Chọn rau ăn củ

+ Đội cà chua đỏ: Chọn rau ăn quả

Cô nêu cách chơi:

-Khi có hiệu lệnh của cô, mỗi thành viên phải bật qua 1 cái mương sau đó lên chọn loại rau cô yêu cầu mang về cho vườn rau của đội mình, về đập tay vào bạn thứ 2, bạn thứ 2 chạy lấy rau mang về. Cứ như vậy, các đội chơi cho đến khi hết 1 bản nhạc, kết thúc 1 bản nhạc đội nào gắn đúng và nhiều rau đội đó dành chiến thắng.

Tổ chức cho trẻ chơi. (Trẻ 3 đội thi đua).

- Hết thời gian, cô cho các đội kiểm tra lẫn nhau và cô nhận xét.

* Trò chơi 2: Trò chơi “Thử tài bé yêu”

- Cách chơi: Các con nhìn xem trên màn hình có gì?

Cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn 1 bức tranh như trên màn hình, nhiệm vụ của các con tô màu đỏ cho nhóm rau ăn quả, màu xanh cho nhóm rau ăn lá, màu vàng cho nhóm rau củ .Bạn nào nhanh và đúng sẽ được thưởng 1 ngôi sao.

3. Kết thúc:
Trò chơi “Thử tài bé yêu” cũng chính là phần khép lại của “cửa hàng rau sạch” ngày hôm nay.thay mặt cho lớp A4  xin kính chúc các cô giáo, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các bé của Lớp A3 mãi mãi xinh t​ươi học giỏi và ăn thật nhiều rau để khỏe mạnh mau lớn.

- Giờ khám phá đến đây là hết, cô mời các con nhẹ nhàng đi ra ngoài vừa đi vừa hát bài “ Bắp cải xanh”
	-Trẻ lắng nghe

-Trẻ vỗ tay

-Trẻ đi tham quan cửa hàng rau

-Trẻ trả lời.

-Trẻ khám phá rau theo nhóm.

-Trẻ trả lời.

-Trẻ nhận xét

-Trẻ QS trả lời.

-Trẻ nhận

-Trẻ kể.

-Trẻ trả lời.

-Trẻ nhận xét

-Trẻ trả lời.

-Trẻ lắng nghe.

-Trẻ khám phá.

-Trẻ trả lời.

-Nấu chín

-Trẻ kể 

-Trẻ so sánh

-Trẻ nhận xét.

-Trẻ láng nghe

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi TC.

-Trẻ chú ý lắng nghe cô phổ biến Tc.

-Trẻ thực hiện.

-Trẻ hát.


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Hoạt động trải nghiệm: Làm thí nghiệm “Đổi màu cho cải thảo”

TCVĐ: Ai nhanh hơn
Chơi theo ý thích

I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ 4, 5 tuổi: Trẻ biết đặc điểm của rau cải thảo. Biết sự chuyển màu của rau cải thảo khi cho vào cốc màu. Trẻ biết lợi ích của rau 

- Trẻ 2, 3 tuổi: Trẻ biết đặc điểm của rau cải thảo theo khả năng. Biết sự chuyển màu của rau cải thảo khi cho vào cốc màu. Trẻ biết lợi ích của rau theo khả năng của trẻ

2. Kỹ năng 

- Trẻ có kỹ năng pha màu, khả năng diễn đạt, phát triển trí tưởng tượng.

- Kĩ năng quan sát, khả năng giao tiếp cho trẻ

3. Giáo dục: Trẻ biết chăm sóc, bảo vệ rau, biết ăn nhiều rau
II: Chuẩn bị

- Màu thực phẩm

- Rau cải thảo: 3 cây

- 3 cái cốc

III: Các hoạt động.

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: HĐCCĐ: Đổi màu cho cải thảo

- Cho trẻ chơi trò chơi “Trời tối, Trời sáng”

- Các con xem cô có gì đây?

- Cây cải thảo màu gì?

- Theo các con cây cải thảo có đổi màu được không?

- Bây giờ cô và các on sẽ đổi màu cho cây cải thảo nhé!

- Cô cùng trẻ thực  hiện:

+ Đổ nước vào các cốc.

+ Nhỏ vài giọt phẩm màu vào nước.

+ Khuấy nước.

+  Đặt cây cải thảo vào trong các cốc.

- Hỏi trẻ các con thấy cây đã đổi màu chưa?

- Các con cùng cô sẽ đợi đến ngày mai xem cải thảo có đổi màu không nhé! 

2. HĐ2:TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Cô nêu luật chơi, cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi thi đua giữa hai đọi lên chọn các loại rau ăn quả và ăn củ bỏ vào rổ.

- Cô theo dõi, quan sát trẻ chơi. 

2. Hoạt động 2: Chơi theo ý thích.

- Cô hỏi trẻ: Các con thích đồ chơi nào? Khi chơi các con sẽ chơi như thế nào? 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi
	- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời

- 2-3 ý kiến

- 2-3 trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi thi đua giữa hai đội

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi


                                          
                                         HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Trò chơi: Thu hoạch rau
- Mục đích: Trẻ nhận biết, phân biệt được một số loại rau. Biết lợi ích của chúng và rèn luyện cho trẻ kĩ năng phân nhóm.

- Chuẩn bị:
+ Một số loại rau ăn củ, quả

- 4 rổ nhựa, trên rổ có dán nhãn hiệu của các nhóm rau trên.

- Tiến hành:
+ Chơi theo nhóm: Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 5-6 trẻ. Mỗi nhóm trẻ chọn một loại rau theo yêu cầu của cô trong một khoảng thời gian nhất định. Hết thời gian, cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả của các nhóm.
2. Cho trẻ tưới rau
- Mục đích: Trẻ biết cách tưới rau, biết rau sống được nhờ có nước

- Chuẩn bị: Chậu, xô, thừng tưới, gáo,...

- Tiến hành: 

+ Cô cho trẻ ra vườn rau tưới rau, cho trẻ tưới rau theo nhóm. 

+ Cô bao quát, hướng dẫn trẻ cách tưới rau

+ Tưới xong nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô cho trẻ vệ sinh lớp học cùng cô, vệ sinh cá nhân.

- Cô nhận xét trung trong ngày.

- Cho trẻ cắm cờ, trả trẻ
             *************************************************
                                                           Thứ năm, ngày 29 tháng 1 năm 2026
Trò chuyện sáng
Trò chuyện với trẻ về quả cà chua

* Mục đích: Trẻ biết tên gị, đặc điểm của quả cà chua. Biết ăn quả cà chua tốt cho SK, biết ăn nhiều loại rau.

* Hoạt động:

- Cho trẻ kể về một số loại rau ăn quả 

- Các con biết rau gì ăn quả.

- Cho trẻ QS quả cà chua
- Cô giáo có quả gì đây?

- Quả cà chua có đặc điểm gì?

- Các con được ăn quả cà chua chưa?

- Quả cà chua được chế biến như thế nào?

- Ăn quả cà chua có tác dụng gì?

- Ngoài cà chua ra các con còn được ăn rau gì
- Cô giáo dục trẻ biết ăn nhiều loại rau.
Hoạt động học: TOÁN

Đề tài: So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc 

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Kiến thức: 

- Trẻ 4, 5T: Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp (mẫu) và sao chép lại. (MT 100): biết so sánh, phát hiện ra quy  tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc, biết một số quy tắc sắp xếp: 1:1, 1:2, 2:2, 1:1:1, 1:2:1, 2:2:1.

- Trẻ 2, 3T: Trẻ biết QS và sắp xếp đồ vật theo quy tắc theo hướng dẫn của cô. 
2. Kỹ năng
- Có kỹ năng nhận biết và sắp xếp theo quy tắc cho trước, xếp theo yêu cầu của cô.
- Phát triển tư duy và ngôn ngữ toán học cho trẻ.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ
*Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
II. Chuẩn bị: Mô hình hội xuân
- Mỗi trẻ một rổ quả cà chua, dâu tây, táo
- Bảng , vòng…
III. Các hoạt động
	Hoạt động của cụ
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiếu bài 

- Cô và trẻ trò chuyện
- Cô đố các con bây giờ đang là mùa gì?
- Mùa xuân đến có điều gì mà các con biết?
- Mùa xuân là mùa của các lễ hội. Hôm nay cô con chúng mình cùng đi tham dự chương trình “ bé vui hội xuân”, chúng mình cùng đi nào.
- Đến hội xuân rồi các bạn cùng quan sát  và nhận xét cho cô về khung cảnh của hội xuân.
- Cho trẻ nhận xét và phát biểu ý kiến.
*Ôn nhận biết quy tắc sắp xếp của 2 đối tượng.
- Dây cờ được trang trí theo quy tắc sắp xếp nào? Vì sao con biết?
- Trong lễ hội có các gian hàng và trong gian hàng  được cô bán hàng sắp xếp hàng rất đẹp các con cùng quan sát và cho cô ý kiến nhé.
- Cho trẻ ôn sắp xếp theo quy tắc 1:1, 1:2, 2:2
2. hoạt động 2: Phát triển bài: dạy trẻ so sánh phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng
- Đến với hội xuân hôm nay các cô đã chuẩn bị cho lớp chúng mình mỗi bạn một rổ quà các con cùng nhận quà về tổ ngồi nào.
- Hôm nay cô muốn thử tài lớp mình xem ai giỏi nhất ngoan nhất nhé.
- Trong rổ của các con có gì?
- Chúng mình cùng thi đua nhé.
- Các con đã sẵn sàng chơi chưa?
+ Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 1- 1-1
- Các bạn tìm và xếp cho cô 1 quả cà chua., 1 quả táo, 1 quả dâu tây, và lặp lại cho cô 1 quả cà chua., 1 quả táo, 1 quả dâu tây.
- Ai có nhận xét về cách sắp xếp của quy tắc này?
- Chúng mình sắp xếp theo quy tắc nào? Vì sao con biết?
- Cô mới 2-3 trẻ.
- Để thực hiện tiếp quy tắc chúng ta lại xếp như thế nào?
- Cho trẻ thực hiện sắp xếp tiếp theo quy tắc.
- Cô chú ý trẻ thực hiện và khuyến khích trẻ làm cho tốt.
- Các con vừa đươc sắp xếp theo quy tắc nào?
+ Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 1- 2- 1
- Ngoài quy tắc sắp xếp 1:1:1 chúng ta còn có rất nhiều cách sắp xếp khác, các bạn cùng sắp xếp và phát hiên xem đây là cách sắp xếp theo quy tắc nào nhé.
- Cô cho trẻ sắp xếp theo quy tắc 1:2:1
- Các bạn tìm và xếp cho cô 1 quả táo, 2 quả dâu tây, 1 quả cà chua, và lặp lại 1 quả táo, 2 quả dâu tây,1 quả cà chua.
- Ai có nhận xét về cách sắp xếp này?
- Sắp xếp theo quy tắc nào? Tại sao con biết?
- Để sắp xếp tiếp quy tắc nay con sẽ xếp như thế nào?
- Cô cho trẻ thực hiện tiêp quy tắc 1:2:1
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
- Các con vừa được sắp xếp theo quy tắc nào?
+ Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 2-2-1
- Các bạn tìm và xếp cho cô 2 quả cà chua., 2 quả dâu tây, 1 quả táo, và lặp lại cho cô 2 quả cà chua., 2 quả dâu tây, 1 quả táo.
- Ai có nhận xét về cách sắp xếp của quy tắc này ?
- Chúng mình sắp xếp theo quy tắc nào? Vì sao con biết?
- Cô mới 2-3 trẻ.
- Để thực hiện tiếp quy tắc chúng ta lại xếp như thế nào?
- Cho trẻ thực hiện sắp xếp tiếp theo quy tắc.
- Cô chú ý trẻ thực hiện và khuyến khích trẻ làm cho tốt.
- Các con vừa đươc sắp xếp theo quy tắc nào?
- Các con vưà được thực hiện sắp xếp theo các quy tắc đó là các quy tắc nào?
*Hoạt động 3: Trò chơi tiếp sức
- Chia trẻ thành 3 đội, trên bảng của mỗi đội cô đã sếp mẫu quy tắc, nhiệm vụ của mỗi đội là tìm đồ dùng sắp xếp theo quy tăc đã cho. Sau một bản nhạc đội nào xếp được nhiêu và đúng đội đó chiến thắng.
- Luật chơi: Mỗi bạn lên bật qua 3 chiếc vòng và chỉ lấy một đồ dùng gắn vào ô,  rồi chạy về cuối hàng bạn tiếp theo lên. Các con đã rõ cách chơi và luật chơi chưa? Các con sẵn sang chưa?
- Trẻ chơi xong cô nhận xét và động viên trẻ
* Kết thúc – nhận xét
- Cô nhận xét và động viên trẻ
	- Trẻ trò chuyện cùng cô.
- Trẻ đi đi tham dự lễ hội
- Trẻ có ý kiến

- Trẻ trả lời.

- Trẻ QS, nhận xét cách sắp xếp.

- Trẻ nhận quà về tổ.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời

- Trẻ xếp theo yêu cầu

- Trẻ nhận xét.

- Trẻ nói cách xếp

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ xếp theo cô yêu cầu

- Trẻ nhận xét

- Trẻ xếp

- Trẻ trả lời

- Trẻ xếp theo yêu cầu

- Trẻ thực hiện

- Trẻ kể các quy tắc.

- Trẻ lắng nghe co phổ biến TC.

- Trẻ chơi TC

- Trẻ lắng nghe.




Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ: Giải câu đố về rau
TCVĐ: Trò chơi VĐ: Thi trồng cây 

Chơi theo ý thích

I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức: 
- Trẻ 4, 5T: trẻ biết chú ý lắng nghe, hiểu nội dung câu đố. Giải được câu đố của cô.

- Trẻ 2,3T: Trẻ biết chú ý lắng nghe, biết trả lời câu hỏi của cô.
2. Kĩ năng:
- Phát triển kĩ năng nghe, hiểu, kĩ năng nghi nhớ.

- Kĩ năng tư duy, phát trển ngôn ngữ cho trẻ

3. Giáo dục: 

- Gáo dục trẻ sự chú ý
- Biết ăn các loại rau tốt cho cơ thể.

II. Chuẩn bị
- Sân trường sạch sẽ, an toàn.

- Các câu đố về rau
III. Tỏ chức hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.HĐ1: HĐCCĐ: Giải câu đố về rau:

- Cho trẻ đọc bài thơ "Bắp cải xanh"
- Các con vừa đọc bài thơ nói về gì?
- Đúng rồi! Rau thì có rất nhiều loại: ăn lá, ăn củ, ăn quả.

- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ rau, quả.

* Cô đọc một số câu đố về một số loài rau  cho trẻ giải.

Cũng gọi là bắp

Lá sắp vòng quanh

Lá ngoài thì xanh

Lá trong là trắng

      Là rau gì? ( Rau bắp cải)
Đầu xanh, tóc cũng màu xanh

Toàn thân đo đỏ hiền lành đáng yêu
                             Là củ gì ( Củ cà rốt)

Củ tròn như cái bát

Áo thì màu xanh non

Quanh thân thì có lá

Xào nấu thì rất ngon

            Là củ gì? (Củ xu hào)
Tên em cũng gọi là cà
Mình tròn vỏ đỏ, chín vừa nấu canh?

                       Là quả gì?( Quả cà chua)

Tóc xanh, thân tráng nõn nà

Tên gọi là củ nhà nhà thích ăn

                                Là củ gì? ( Củ cải)

2.HĐ2: Trò chơi VĐ “Thi trồng cây”.

- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi.

- Cho trẻ thi chơi giữa hai đội lên mỗi trẻ được lấy một cây bật qua vòng mang về trồng vào vườn của mình.

- Đội nào có nhiều cây trồng và không phạm luật sẽ chiến thắng.

3.Hoạt động 3: Chơi theo ý thích
- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô hướng dẫn trẻ chơi ,bao quát chung chú ý đến sự an toàn của trẻ.
	- Trẻ đọc thơ.

- Trẻ TC cùng cô.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ giải câu đố.

- Trẻ trả lời
- Trẻ giải câu đố.
- Trẻ chú ý lắng nghe.

- Trẻ chơi TC theo hươgx dẫn của cô.
- Trẻ chơi tự do thoe ý thích.


                                         
HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1.Trò chơi chũ cái n, m, l

*.Mục tiêu:
- Trẻ 4-5T: Trẻ nhận biết chữ cái n, m, l biết phát âm đúng chữ cái n, m, l. Trẻ biết chơi  trò chơi  chữ cái.

- Trẻ 2-3T: Trẻ nhận biết chữ cái n, m, l biết phát âm đúng chữ cái n, m, l. Trẻ biết chơi  trò chơi  chữ cái .Theo cô và anh chị.

*. Hướng dẫn

- Trò chơi 1: Tìm chữ cái theo hiệu lệnh;

- Cô nói cách chơi: Cô phát thẻ chữ cho trẻ để xếp ra thành 1 hàng ngang trước mặt (quay xuôi chữ). Khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình “ tìm chữ cái n (m, l…)” – trẻ tìm chữ cái đó và giơ lên phía trước mặt, phát âm 3 lần. Sau đó trò chơi khó hơn, người dẫn chương trình nêu cấu tạo chữ cái gì thì trẻ tìm và giơ chữ cái đó lên – phát âm.
- Ghép chữ cái theo yêu cầu của người dẫn chương trình.
* Trò chơi  2:  Vượt chướng ngại vật:
- Cách chơi: Mỗi trẻ cầm 1 lá ( hoặc hoa) có chứa chữ cái b (d hoặc đ). Trẻ vừa đi vừa hát Em yêu cây xanh. Khi người dẫn chương trình có hiệu lệnh “ Lá tìm hoa, hoa tìm lá” thì trẻ sẽ tìm lá (hoa) có chứa chữ cái giống với lá (hoa) có chứa chữ cái của mình.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
2. Trò chơi: Tôi là người nội trợ giỏi
- Mục đích: Rèn trẻ khả năng dùng các loại rau, củ, quả trrong cuộc sống

- Chuẩn bị: Một số loại rau: Rau muống, rau cải, rau ngót,...

- Thực hiện: Cô cho trẻ thực hiện cách chế biến các món ăn từ rau, củ, quả qua các thao tác: Nhặt rau, rửa sạch, thái nhỏ và mô phỏng cách chế biến rau, củ, quả như thế nào qua trò chơi: thi nấu ăn
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ
- Cô cho trẻ vệ sinh lớp học cùng cô, vệ sinh cá nhân.

- Cô nhận xét trung trong ngày.

****************************************
                                                                Thứ 6 ngày 30 tháng 1 năm 2026
Trò chuyện sáng
Trò chuyện với trẻ về rau bắp cải

*. Múc đích: Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nỏi bật của rau bắp cải. Biết ăn rau tốt cho SK, biết chăm sóc, bảo vệ rau.

* Hoạt động:

- Co trẻ QS rau bắp cải:

- Cô giáo có rau gì đây?

- Rau bắp cải có đặc điểm gì?

- Lá bắp cải có dạng hình gì?, có màu gì?

- Bắp cải cuốn bên trong có dạng hình gì?
- Các con được ăn rau bắp cải chưa?

- Bắp cải nấu được những món gì?: bắp cải luộc, xào, muối dưa

- Ăn rau có tác dụng gì?
- Muốn rau tươi tốt chúng ta cần làm gì?

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ rau.
Hoạt động học: Âm nhạc
Đề tài: Hát vận động theo nhịp: Bầu và bí 
NH: Em ra vườn rau
TCAN: Ai nhanh nhất
I. Mục đích - yêu cầu.
1. Kiến thức:
- Trẻ 4, 5T: Trẻ nhớ tên bài hát, tác giả, hiểu nội dung bài hát. Biết VĐ theo nhịp bài hát “Bầu và bí”, biết chơi trò chơi, biết hưởng ứng theo nhạc “Em ra vườn rau”.
- Trẻ 2, 3T: Trẻ nhớ biết tên bài hát, tác giả, biết VĐ tự nhiên theo nhạc bài hát “Bầu và bí”, biêt hưởng ứng theo nhạc cùng cô. Biết chơi TC

2. Kỹ năng
- Trẻ cảm nhận được giai điệu của bài hát : “Em ra vườn rau”
- Rèn kỹ năng hát và vận động cho trẻ.
3. Thái độ
- Chú ý lắng nghe cô hát, hưởng ứng cùng cô
- Trẻ biết chăm sóc các loại rau.
II. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát “Em ra vườn rau”, “Bầu và bí”
- Ti vi
III. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ1. Giới thiệu bài
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề thế giới thực vật.

- Các con đang học ở chủ đề gì?

- Con biết những loại rau gì?

- Những loại rau đó có tác dụng gì?

- Các con ạ tất cả các loại rau đó đều cung cấp vitamin cho cơ thể vì vậy các con

 hãy ăn đầy đủ các loại rau nhé.

2. HĐ2. Phát triển bài
* Vận động theo nhạc: Bầu và bí
- Cô mở 1 đoạn nhạc bài “Bầu và bí” cho trẻ đoán tên bài hát

- Các con vừa hát bài hát gì?, sáng tác của ai?

- Cả lớp hát lại bài hát 1-2 lần

- Và bây giờ chúng mình hãy cùng đứng lên và vận động theo nhạc bài hát “Bầu và bí” nhé
- Để bài hát hay hơn chúng mình có hình thức vận động nào?

- Các con có biết hát vỗ tay theo nhịp là vỗ tay như thế nào?

- Cô củng cố lại: Mỗi ô nhịp có 2 phách , phách mạnh và phách nhẹ , vỗ tay vào phách mạnh và mở ra ở phách nhẹ.

- Cô cho trẻ hát vận động theo nhịp dưới nhiều hình thức;

+ Cả lớp hát vỗ tay

+ Các tổ hát kêt hợp bỗ gõ cơ thể, dụng cụ âm nhạc

+ Các nhóm trẻ hát kết hợp đồ dùng âm nhạc

+ Cá nhân trẻ hát vận động
- Cô quan sát, sửa sai và khuyến khích trẻ vận động đều, biểu diễn tự nhiên

2. Nghe hát: “Em ra vườn rau”
- Cô hát lần 1: cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả 

- Cô vừa hát cho các con nghe bài hát “Em ra vườn rau” của tác giả Phạm Tuyên. Bài hát nói về niềm vui của bạn nhỏ khi được tự tay chăm sóc những cây rau nhiều dinh dưỡng.
- Nghe hát lần 2: có nhạc đệm, kết hợp ch trẻ hưởng ứng.

+ Cô vừa hát bài hát có tên là gì?
- Cô giảng nội dung BH
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ rau, biết ăn nhiều rau…
* Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất
 - Cách chơi: Cô có 3 chiếc ghế cô mời 4 bạn lên chơi. Các bạn  vừa đi vừa hát 1 bài hát và làm động tác theo yêu cầu của cô, khi nhạc dừng các bạn ngồi thật nhanh xuống ghế.

- Luật chơi: Bạn nào chưa tìm được ghế ngồi bạn đó thuc cuộc

- Cô cho trẻ chơi 3- 4 lần.

 3. Kết thúc
- Cho trẻ vận động theo nhạc bài hát “Bầu và bí”
	- Trẻ trò chuyện cùng cô.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời
- Trẻ hát vận động

- Trẻ kể các hình thức 
- Trẻ trả lời theo ý hiều

- Trẻ hát vận động dưới nhiều hình thức

- Trẻ chú ý lắng nghe.

- Trẻ hưởng ứng

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi TC

- Trẻ hát VĐ


HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

HĐCCĐ: Xếp chữ cái bằng hột hạt trên sân

TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi theo ý thích

I. Mục đích, yêu cầu

1. Kiến thức
- Trẻ 4, 5 tuổi: biết sử dụng hạt đỗ, ngô, sỏi để xếp chữ cái m, n, l trên sân

- Trẻ 2,3 tuổi: biết sử dụng hột hạt đỗ để xếp chữ cái m, n, l trên sân theo khả năng

2. Kỹ năng
- Luyện kỹ năng xếp theo đúng nét chiều chữ cái
- Luyện kỹ năng xếp theo nét chiều chữ cái theo khả năng

3. Giáo dục

- Giáo dục trẻ yêu thích hoạt động, giữ vệ sinh không bôi tay bẩn lên quần áo

II. Chuẩn bị: Thẻ chữ cái , m, n, l, phấn, sỏi, hạt đỗ, ngô
III: Các hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: HĐCCĐ: Xếp chữ cái bằng hạt trên sân
- Trò chơi 2: Nhảy vào ô chữ ( EM : 36)  
- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Nêu cách chơi: Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Mỗi bạn khi đến lượt chơi sẽ bước lên từng con số trong các hình vuông để vượt qua chúng. 

- Khi bước qua  từng chữ trong ô, các cháu sẽ đọc to chữ cái đó, không bước lên vạch ngăn cách giữa các m, n,l”. 

- Cô thực hiện mẫu bằng cách nhảy vào ô đầu tiên và nói chữ (“m, n, l”), sau đó nhảy vào ô vuông tiếp theo và nói chữ (“m”), và cứ tương tự như thế khi nhảy lần lượt vào từng ô và nói to số ở ô đó lên. 

- Luật chơi: bạn nào ô không nói được hoặc nói sai chữ đó sẽ phải thực hiện lại. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. 

* Xếp chữ cái m, n, l trên sân

- Trò chuyện và giới thiệu về các chữ m, n, l trẻ vừa chơi, cho trẻ quan sát và phát âm.

- Cô hỏi trẻ: chữ cái m, n, l được cấu tạo bằng những nét gì?

- Cho trẻ xếp chữ cái m, n, l trên sân. Cô bao quát và hướng dẫn trẻ chưa xếp được (Trẻ chưa biết xếp cô dùng phấn viết chữ cho trẻ xếp theo)

- Động viên khuyến khích trẻ xếp đẹp.

+ Cho trẻ đọc chữ cái mà trẻ đã xếp.

+ Cho trẻ cùng quan sát và nhận xét bạn xếp.

+ Cô nhận xét chung tuyên dương nhắc nhở trẻ cố gắng hơn ở lần sau.

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh không bôi tay lên quần áo
2. HĐ2:TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiều trò chơi, cách chơi. Hướng dân trẻ chơi trò chơi.

- Cho trẻ chơi 1, 2 lần.

3. Hoạt động 2: Chơi theo ý thích

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Nhắc nhở trẻ trong khi chơi phải đoàn kết với các bạn

- Cô hướng dẫn trẻ chơi ,bao quát chung chú ý đến sự an toàn của trẻ.

- Trước khi cho trẻ vào lớp cô phải kiểm tra sĩ số trẻ đầy đủ.
	- Trẻ nghe

- Trẻ chơi Tc thoe hướng dẫn của cô.

- Trẻ thực hiện

- Trẻ nghe

- Trẻ chơi TC.

- Trẻ chú ý.

- Trẻ trả lời

- Trẻ xếp

- Trẻ đọc

- Trẻ nhận xét

- Trẻ nghe

- Trẻ nghe

-Trẻ chơi TC

- Trẻ chơi theo ý thích


	


                                               HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Trò chơi: Cửa hàng bán rau

* Mục đích: Trò chơi củng cố và mở rộng sự hiểu biết của trẻ về các loại rau và giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách mạch lạc.

- Chuẩn bị: Một số loại rau: Rau cải, rau ngót, rau muống, bí đỏ, mướp,...

- Luật chơi: Không nói tên rau mà phải tả được nét đặc trưng của loại rau định mua. Lắng nghe và bổ sung những điểm còn thiếu.

- Cách chơi: Cô sắp xếp rau thành một quầy bán rau. Chọn ra một trẻ nhanh nhẹn, thông minh làm người bán rau. Những trẻ khác đóng vai người mua rau.

Người mua khi đến mua không được nói tên rau mà phải tả lại nét đặc trưng của rau đó sao cho người bán hiểu.

Ví dụ: Người mua nói: “  Tôi muốn mua một quả màu xanh, dài.”

Người bán theo lời mô tả, đưa quả mướp cho người mua. Nếu người mua nói chưa rõ, thì các bạn khác bổ sung chi tiết cho rõ hơn, người bán phải đưa đúng rau thì người mua mới cầm.

Nếu người bán không đưa đúngthì người mua cần mô tả lại lần thứ hai, người bán vẫn đưa không đúng thì phải đổi vai chơi. 

2. Biểu diễn văn nghệ cuối tuần

- Cô cho 1 trẻ lên giới thiệu chương trình văn nghệ cuối tuần cùng cô.

- Trẻ lên biểu diễn, hát vận động bài: Bầu và bí
+ Bài " Bầu và bí" tập thể hát, vận động.

+  Nhóm các bạn trai hát, vận động.

+ Nhóm các bạn gái hát, hát vận động 
+ Cá nhân trẻ lên hát, vận động 2 - 3 trẻ.

- Cô động viên khuyến khích trẻ thi đua hát tốt

         3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô cho trẻ vệ sinh lớp học cùng cô, vệ sinh cá nhân.
- Cô nhận xét trung trong ngày.
- Cho trẻ cắm cờ, phát phiếu bé ngoan, trả trẻ
	Tổ CM duyệt

Đỗ Thị Thông
	Người soạn
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